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  KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

1. Ma trận
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	 - Thơ (thơ bốn chữ, năm chữ)
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	0
	60

	2
	Viết
	- Kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


2. BẢNG ĐẶC TẢ  
	TT
	KĨ NĂNG
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức.
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	ĐỌC HIỂU
	- Thơ (thơ bốn chữ, năm chữ)

	Nhận biết:

- Nhận biết được đặc điểm cơ bản của một bài  thơ qua : thể thơ, hình ảnh, nhân vật trữ tình, điểm nhìn miêu tả được sử dụng trong thơ.
Thông hiểu:

- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện qua ngôn ngữ văn bản
- Rút ra được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.

- Phân tích được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp.
- Hiểu được ý nghĩa của từ ngữ, hiểu từ ghép và từ láy.
Vận dụng:
- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc, liên hệ với thực tế và rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân.


	3TN
	5TN
	2 TL
	0

	2
	VIẾT
	Kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử. 

	Nhận biết: 

- Xác định được kiểu bài.

- Đảm bảo cấu trúc bài văn.
Thông hiểu: 

- Hiểu được nội dung sự việc và nhân vật

Vận dụng:

Lựa chọn từ ngữ, sự việc, nhân vật lịch sử.

Vận dụng cao: 

- Viết được bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử; bài viết có sử dụng yếu tố miêu tả.
	1*
	1*
	1*
	1TL*

	Tổng
	
	3TN

1*
	5TN

1*
	2TL

1*
	1TL*

	Tỉ lệ %
	
	20%
	40%
	30%
	10%

	Tỷ lệ chung
	
	60
	40


3. Đề
	
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I                                Năm học 2023 – 2024
Môn: Ngữ văn – Lớp 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


I. ĐỌC HIỂU. (6.0 điểm) Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới:
BUỔI CHIỀU ĐÓN CON

Sau mỗi ngày bận rộn
Bố có niềm vui lớn:
Buổi chiều đi đón con
             […]

Thành phố rộng mênh mông
Bao la chiều gió thổi
Ở cuối con đường kia
Có con đang đứng đợi
Trước kia bố biết đâu
Con sẽ chờ ở đấy
Cái con người bé dại
Vì mình mà buồn vui.
Bố len giữa dòng người
Vội vàng chân đạp gấp
Quên cả đèn đỏ bật
Cuống quýt, sợ con chờ. 
Tiếng còi giục ngoài ga
Con tàu về bến đỗ
Con chim bay về tổ
Ngọn gió tới chân trời
Tia nắng tắt sau cây
Mặt trời sau ráng đỏ
Giữa vô tận hoàng hôn
Giữa trập trùng phố xá
Có một người bé nhỏ
Đứng ở cửa mong chờ.

                                          1976
(Nguồn: Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002)
Câu 1: Em hãy cho biết văn bản “ Buổi chiều đón con” thuộc thể thơ 
A. tự do



  C.  năm chữ
B. bốn chữ



  D.  lục bát.

Câu 2: Nhân vật trữ tình trong bài thơ là
A. người bố


                       C. một người bé nhỏ

B. người con



   D. con người bé nhỏ.

Câu 3: Niềm vui của người bố là
A. có con đang đứng đợi


  C. con sẽ chờ ở đó
B. buổi chiều đi đón con                 
  D. đứng ở cửa mong đợi.
Câu 4: Nội dung của những dòng thơ sau là gì? 
Trước kia bố biết đâu
Con sẽ chờ ở đấy
Cái con người bé dại
Vì mình mà buồn vui.
A. Trước kia người bố không biết sau này mình lại có đứa con bé dại và mọi vui buồn của người bố đều do đứa con mang đến.



 
B. Trước kia người bố không biết sau này mình lại có đứa con bé dại và hằng ngày mình đều phải đưa đón con tới trường.
C. Trước kia người bố không biết niềm vui hay nỗi buồn của đứa con phụ thuộc vào việc đón đưa của mình.
D. Trước kia người bố không hình dung được sau này đứa con thường chờ mình đưa đón vào mỗi buổi sáng.
Câu 5: Trong các từ được in đậm ở những dòng thơ sau từ  không cùng nhóm với những từ còn lại là
Bố len giữa dòng người
Vội vàng chân đạp gấp
Quên cả đèn đỏ bật
Cuống quýt, sợ con chờ.
A. len    

                               C. vội vàng
B. gấp                            

           D. cuống quýt
Câu 6: Nhận định nào sau đây nói đúng về người bố trong bài?
A. Người bố không hiểu và đồng cảm với những suy nghĩ của con trẻ.
B. Người bố gạt hết tất cả những niềm vui riêng để đón đứa con bé bỏng hàng ngày.

C. Người bố tìm thấy niềm vui, hạnh phúc từ một điều giản dị: buổi chiều đi đón con.
D. Người bố biết con sẽ đứng đợi mình nên không gì phải vội vàng.

 Câu 7: Đề tài của bài thơ trên là   

A. niềm vui của bố.                              C. tình phụ tử
B. tình mẫu tử                                      D. nỗi lòng nhớ mẹ.
Câu 8: Từ nào sau đây không phải là từ láy?
A. bận rộn                                             C. mênh mông
B. vội vàng                                           D. trập trùng
Câu 9: Hình ảnh ở hai câu thơ cuối của bài thơ gợi cho em điều gì?
Câu 10: Sau khi đọc bài thơ, em thấy trách nhiệm đối với bố là gì? Hãy trình bày suy nghĩ của em bằng đoạn văn từ 3 đến 5 câu.
II. VIẾT: (4 điểm)
Hãy viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà em yêu thích nhất.
– HẾT –

                                              HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

Môn: Ngữ văn - Lớp 7

Năm học 2023 – 2024
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1
	C
	0.5

	
	2
	A
	0.5

	
	3
	B
	0.5

	
	4
	C
	0.5

	
	5
	A
	0.5

	
	6
	C
	0.5

	
	7
	C
	0.5

	
	8
	A
	0.5

	
	9
	 HS có thể cảm nhận theo hướng sau:

- Một hình ảnh đời thường rất giản dị, lời thơ tự nhiên, mộc mạc. 
- Sự chờ đợi và mong ngóng của đứa con đợi bố đến đón
	1.0

	
	10
	Từ đọc hiểu bài thơ, HS tìm những điều từ sự trải nghiệm trong cảm xúc của chính mình ghi lại trách nhiệm của bản thân  với bố, lưu ý câu trả lời phải tự nhiên chân thành. Hình thức phải đảm bảo đoạn văn và nội dung yêu cẩu
* Một số gợi ý

- Thấy biết ơn và yêu thương bố nhiều.

- Biết chia sẻ, cảm thông và hiểu bố nhiều hơn.
- Hứa sẽ cố gắng chăm ngoan, vâng lời bố và không bao giờ làm bố buồn.
	1.0

	II
	
	VIẾT
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài tự sự
Bố cục ba phần: Mở bài, thân bài, kết bài
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

 Kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà em yêu thích nhất.
	0.25

	
	
	c. Triển khai các ý cho bài văn tự sự
 HS có thể kể lại sự việc theo nhiều cách, nhưng cần sử dụng chi tiết, thông tin chọn lọc tin cậy về sự việc, nhân vật/sự kiện; Có sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm trong bài viết, đảm bảo cấu trúc sau:
1. MB: Giới thiệu về sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.

2. TB: 
-  Bối cảnh câu chuyện liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.
- Kể lại nội dung/ diễn biến sự việc có thật liên quan đến nhân vật/ sự kiện. (Bắt đầu – diễn biến – kết thúc).
-  Sử dụng một số bằng chứng hay tư liệu (nếu có).

- Ý nghĩa tác động của sự việc đối với đời sống hoặc nhận thức về nhân vật/ sự kiện lịch sử.
3. KB:
- Khẳng định ý nghĩa của sự việc.

- Cảm nhận của em về nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp.

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
	0.5

	
	
	e. Sáng tạo:
Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0.5


